
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:             /SYT-NV 
   

Cao Bằng, ngày         tháng 11 năm 2020 
V/v thông báo danh sách các trường hợp 

được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng từ ngày 23/10/2020 tính đến 

ngày 06/11/2020 

  

 

Kính gửi:  

-  Sở Y tế các tỉnh: An Giang; Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bắc Ninh; 

Bến Tre; Bình Dương; Bình Định; Bình Phước; 

Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; Đà Nẵng; Đắk 

Lắk; Đắk Nông; Đồng Nai; Đồng Tháp; Điện 

Biên; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; Hà Nội; Hà 

Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hòa Bình; Hậu 

Giang; Hưng Yên; TPHCM; Khánh Hòa; Kiên 

Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lào Cai; Lạng 

Sơn; Lâm Đồng; Long An; Nam Định; Nghệ 

An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú 

Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; 

Quảng Ninh; Quảng Trị; Sóc Trăng; Sơn La; 

Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh 

Hóa; Thừa Thiên - Huế; Tiền Giang; Trà Vinh; 

Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái. 

 

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn số 

164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. Sở Y tế Cao Bằng phối hợp với 

các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp cách ly y tế người từ Trung Quốc 

về Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Lý do cách ly: Đi về từ 

vùng có dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày, thời gian tiếp 

nhận, cách ly từng công dân kèm theo danh sách. Trong thời gian áp dụng cách ly 

các công dân được hưởng chế độ ăn, ở và không được tiếp xúc trực tiếp với người 

thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định.  
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Sở Y tế Cao Bằng thông báo tới các Sở Y tế để phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố có công dân đang được cách ly tại Cao Bằng thông báo tới gia 

đình các công dân trên (Có Danh sách gửi kèm công văn này). 

Trong thời gian tiếp theo, nếu có công dân các tỉnh được tiếp nhận, cách ly 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Y tế Cao Bằng sẽ tiếp tục thông báo tới quý Sở./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

 - UBND các tỉnh: Sở Y tế các tỉnh: An Giang; Bà 

Rịa - Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; 

Bắc Ninh; Bến Tre; Bình Dương; Bình Định; 

Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; Đà 

Nẵng; Đắk Lắk; Đắk Nông; Đồng Nai; Đồng 

Tháp; Điện Biên; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; 

Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hòa 

Bình; Hậu Giang; Hưng Yên; TPHCM; Khánh 

Hòa; Kiên Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lào Cai; 

Lạng Sơn; Lâm Đồng; Long An; Nam Định; 

Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú 

Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; 

Quảng Ninh; Quảng Trị; Sóc Trăng; Sơn La; Tây 

Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa 

Thiên - Huế; Tiền Giang; Trà Vinh; Tuyên 

Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái;  

 - Giám đốc Sở Y tế;  

 - Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

 - Các phòng thuộc Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, NV.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới được cách ly  

để phòng chống COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

từ ngày 23/10/2020 đến 06/11/2020 

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-NV ngày      /11/2020 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

1 Phòng T. Thái Anh   1993 
An Thuận, Hòa Bình, 

Chợ Mới 
An Giang Chiết Giang 23/10/2020 HA 

2 Nguyễn thị Mai   1988 Cần Đăng, Châu Thành An Giang Hà Bắc 23/10/2020 HA 

3 Nguyễn Thị Bé Ba   1999 
An Thạch Trung, Chợ 

Mới, An Giang 
An Giang Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

4 Nguyễn Thị Vui   1992 
Mỹ An, Chợ Mới, An 

Giang 
An Giang Nam Ninh 26/10/2020 TĐ852 

5 Nguyễn T Lệ Hằng   1998 
Khóm Bình  Đức 6, 

Bình Đức, Long Xuyên 
An Giang Quảng Đông 29/10/2020 HA 

6 Huỳnh Thị Anh Thư   05/04/1994 
Trạch Vĩnh Thành, Cao 

Thành 
An Giang Quảng Đông 30/10/2020 HL 

7 Nguyễn Thị Huyền Trâm   1991 
Tiến Thành, Chợ Mới, 

An Giang 
An Giang Giang Tây 01/11/2020 TĐ852 

8 Nguyễn Thùy My   1995 
Thạnh Mỹ Tây, Châu 

Phú, An Giang 
An Giang Quảng Châu 03/11/2020 TĐ852 

9 Nguyễn Ngọc Bi   2001 
TT Phú Hòa, Thọ Sơn, 

An Giang 
An Giang Quảng Châu 06/11/2020 TĐ852 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

10 Hứa Thị Hòa   1996 
Quảng Thành, Châu 

Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Giang Tây 24/10/2020 TĐ852 

11 Võ Thị Ngọc Linh   2015 
Phước Hội, Đất Đỏ, Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

12 Võ Thị Hồng Liên   1983 
Phước Hội, Đất Đỏ, Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

13 Nguyễn Thị Huyền   31/12/1986 
Phước Hải, Phướ Hải, 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

14 Nguyễn Khánh An   20/04/2020 
Phước Hải, Phướ Hải, 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

15 Triệu Hồng Duyên   1997 
Hưng Hội, Vĩnh Lợi, 

Bạc Liêu 
Bạc Liêu Hồ Nam 24/10/2020 TĐ852 

16 Thạch Thị Hồng Mai   1999 
Hưng Hội, Vĩnh Lợi, 

Bạc Liêu 
Bạc Liêu Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

17 Thạch Thị Hồng Trang   2002 
Hưng Hội, Vĩnh Lợi, 

Bạc Liêu 
Bạc Liêu Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

18 Sơn Thị Hồng Trinh   1999 
Võ Thị Sáu, TP Bạc 

Liêu 
Bạc Liêu Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

19 Thạch Hoài 1990   
Vĩnh Trạch Đồng, TP 

Bạc Liêu 
Bạc Liêu Phúc Kiến 31/10/2020 TĐ852 

20 Nguyễn văn Chắc 1983   
Xóm Núc, Trường Sơn, 

Lục Nam 
Bắc Giang Phúc Kiến 23/10/2020 HA 

21 Nguyễn Văn Kiệm 1981   
Cẩm Sơn, Lục Nam, Bắc 

Giang 
Bắc Giang Quảng Tây 24/10/2020 TĐ852 

22 La Văn Út 1982   
Tân Quang, Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

23 Hà Thị Tính   1996 
Nghĩa Phương, Lục 

Nam, Bắc Giang 
Bắc Giang Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

24 Vi Văn Thái 1994   
Thanh Hải, Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

25 Đinh Thị Oanh   1994 
Đa Mai, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Giang Tây 26/10/2020 TĐ852 

26 Nguyễn Thành Luân 1985   
Tân Thinh, Lạng Giang, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

27 Hoàng Văn Đoàn 08/04/1986   Đồng Vương, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông 26/10/2020 HL 

28 Lý Thị Trang   1996 
Xuân Lương, Yên Thế, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Nam Ninh 27/10/2020 TĐ852 

29 Đặng Văn Sỹ 1986   
Ngọc Minh, Vị Xuyên, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Châu 27/10/2020 TĐ852 

30 Phạm Văn Hùng 08/10/1994   
Thôn Đường, Đức 

giang, Yên Dũng 
Bắc Giang Quảng Đông 27/10/2020 HL 

31 Lê Thị Thu Huyền   11/14/1999 
Trại Mới, Giáp Sơn, Lục 

Ngạn 
Bắc Giang Quảng Tây 27/10/2020 HL 

32 Hoàng Thị Hà   1987 Đồng Cố, Lục Ngạn Bắc Giang Trung Quốc 28/10/2020 TK 

33 Ngô Đăng Huân 1974   Hương Mai, Việt Yên Bắc Giang Trung Quốc 28/10/2020 TK 

34 Tạ Văn Tiến 1968   
Vĩnh Long, Chí Yên, 

Yên Dũng 
Bắc Giang Trung Quốc 29/10/2020 TK 

35 Nguyễn Văn Bình 1974   
Trương sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

36 Trần Thị Xoan   1983 
Trương sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

37 Nguyễn Văn Hòa 1992   
Tân Quang, Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Châu 31/10/2020 TĐ852 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

38 Nguyễn Tuấn Đồng 1983   
Nam Quốc, Tân Yên, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

39 Nguyễn Thị Thơm   1971 
Xóm Giữa, lương 

phong, Hiệp Hòa 
Bắc Giang   02/11/2020 HQ 

40 Trần Thanh Hà 1980   
Phố Kế, Dính Kế, TP 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

41 Nguyễn Văn Toàn 1994   
Chu Điện, Lục Nam, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

42 Nguyễn Văn Địa 1982   
Trường Nam, Lục Nam, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Tây 03/11/2020 TĐ852 

43 Tô Thị Thủy   1996 
Thôn Thung, Đèo Gia, 

Lục Ngạn 
Bắc Giang Quảng Đông 03/11/2020 HA 

44 Vũ Văn Quý 1994   
Ngân Đài, Minh Đức, 

Việt Yên 
Bắc Giang Quảng Đông 03/11/2020 HA 

45 Đinh Thị Thu Nhung   1991 
Xóm Chùa, Hương Lạc, 

Lạng Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 03/11/2020 HA 

46 Vương Văn Thành 1985   
Tam Di, Lục Nam, Bắc 

Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 04/11/2020 TĐ852 

47 Đào Thùy Dung   1991 
Bảo Ngọc, Mai Đình, 

Đa Mai 
Bắc Giang Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

48 Nguyễn Văn Châu 18/01/1983   
Hiệp Sơn, Biên Sơn, 

Lục Ngạn 
Bắc Giang Phúc Kiến 04/11/2020 HL 

49 Lê Thị Hường   30/08/1977 
Bản Thượng Đồng,Xuân 

Lương, Yên Thế 
Bắc Giang 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

50 Quách Văn Thường 1988   
Làng Đại Phú, Phi Mô, 

Lạng Giang 
Bắc Giang Quảng Châu 05/11/2020 HA 

51 La Văn Pháp 1996   
Giao Liên, Sơn Động, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Phúc Kiến 06/11/2020 TĐ852 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

52 Lưu Trường Giang 1989   
Cảnh Thụy, Yên Dũng, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

53 Mai Đức Trọng 1989   
Yên Cư, Chợ Mới, Bắc 

Kạn 
Bắc Kạn Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

54 Bàn Mùi Chạn   1977 
Nghiêm Loan, Pắc Nặm, 

Bắc Kạn 
Bắc Kạn Nam Ninh 27/10/2020 TĐ852 

55 Dương Minh Huân 1977   
Tổ 11C, Phường Đức 

Xuân, TP Bắc Kạn 
Bắc Kạn Trung Quốc 29/10/2020 TK 

56 Vi Thị Bưởi   1983 
Pác Nghè, Địa Linh, Ba 

Bể 
Bắc Kạn Trung Quốc 29/10/2020 TK 

57 Triệu Văn Thắng 1997   
Đồng Xã, Na Rì, Bắc 

Kạn 
Bắc Kạn Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

58 Triệu Văn Chài 1983   
Bản Sắp, Xuân La, Pác 

Nặm 
Bắc Kạn Quảng Đông 03/11/2020 HA 

59 Triệu Mùi Kiều   1981 
Bản Sắp, Xuân La, Pác 

Nặm 
Bắc Kạn Quảng Đông 03/11/2020 HA 

60 Đặng Văn Viện 1993   
Nặm Lịa, Xuân La, Pác 

Nặm 
Bắc Kạn Quảng Đông 03/11/2020 HA 

61 Triệu Đức Hương 1996   
Nặm Lịa, Xuân La, Pác 

Nặm 
Bắc Kạn Quảng Đông 03/11/2020 HA 

62 Triệu Văn Sơn 1995   
Quẩy Khỉ, Xuân La, Pác 

Nặm 
Bắc Kạn Quảng Châu 03/11/2020 HA 

63 Nguyễn Thị Yến   1992 
Yên Trung, Yên Phong, 

Bắc Ninh 
Bắc Ninh Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

64 Cao Đinh Quân 1996   
Thanh Khương, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 
Bắc Ninh Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

65 Phạm Thị Hà   1988 
Đồng Thành, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 
Bắc Ninh Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

66 Lê Đức Dũng 2/17/1988   Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Bắc Ninh Quảng Tây 27/10/2020 HL 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

Du 

67 Nguyễn Thị Hoa   2/28/1976 
Đồng Đông, Đại Đồng 

Thành, Thuận Thành 
Bắc Ninh Hải Nam 27/10/2020 HL 

68 Hoàng Thị Ngọc Anh   27/10/1990 Võ Cường, Tp Bắc Ninh Bắc Ninh Quảng Châu 28/10/2020 HL 

69 Hồ Như Quỳnh   1995 
Quế Tân, Quế Võ, Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh Nam Ninh 03/11/2020 TĐ852 

70 Nguyễn Trọng Quốc 1982   
Thái Trì, Lâm Thao, 

Lương Tài 
Bắc Ninh Quảng Đông 03/11/2020 HA 

71 Đào thị Thúy   1984 
Khu 2, Đáp Cầu, Tp Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

72 Nguyễn Thị Thúy   1985 
Ấp 50, Thế Thạnh, 

Thạnh Phú 
Bến Tre Quảng Đông 29/10/2020 HA 

73 Vũ Thị Thanh Tiền   2001 
An Lập, Dầu Tiếng, 

Bình Dương 

Bình 

Dương 
Hà Nam 24/10/2020 TĐ852 

74 Danh Thị Cúc   2001 
Số 16, Phường Tân 

Bình, TX Bến Cát 

Bình 

Dương 
Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

75 Nguyễn Thị Hiền   1988 
Hải Cảng, Quy Nhơn, 

Bình Đinh 
Bình Định Hà Nam 26/10/2020 TĐ852 

76 Phạm Thị Anh Đào   9/21/1992 Mỹ Chánh, Phù Mỹ Bình Định Quảng Đông 27/10/2020 HL 

77 Võ Thị Bích Tuyền   7/27/1988 
Phường Bùi Thị Xuân, 

TP Quy Nhơn 
Bình Định Quảng Tây 27/10/2020 HL 

78 Huỳnh Thị Bảo Yến   2000 
Phú Văn, Bù Gia Mập, 

Bình Phước 

Bình 

Phước 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

79 Huỳnh Thị Thu Thảo   2002 
Phú Văn, Bù Gia Mập, 

Bình Phước 

Bình 

Phước 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

80 Phan Thi Thanh Thủy   1983 
Khu 9, Bình Tân, TX La 

Gi 

Bình 

Thuận 
Hà Nam 23/10/2020 HA 

81 Trần Thị Mỹ Hạnh   1985 
Phan Rí, Tuy Phong, 

Bình Thuận 

Bình 

Thuận 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 
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cách 
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82 Trần Thị Mỹ Trinh   1984 
Hòa Thắn, Bắc Bình, 

Bình Thuận 

Bình 

Thuận 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

83 Trần Thị Mỹ Quyên   2012 
Hòa Thắn, Bắc Bình, 

Bình Thuận 

Bình 

Thuận 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

84 Lê Văn Sơn 1975   
Bình Tân, TX La Gi, 

Bình Thuận 

Bình 

Thuận 
Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

85 Võ Minh Phủng   1998 
Khu 7, Phường Tân An, 

TX La Gi 

Bình 

Thuận 
Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

86 Nguyễn Thị Hương   1983 
Khóm 3, T.T Cai Đồi 

Vàm, Phú Tân 
Cà Mau Phúc Kiến 23/10/2020 HA 

87 Tạ Thị MY   2003 
Tam Giang, Năm Căn, 

Cà Mau 
Cà Mau Hà Nam 24/10/2020 TĐ852 

88 Tạ Thùy Mỵ   1998 
Tam Giang, Năm Căn, 

Cà Mau 
Cà Mau Hà Nam 24/10/2020 TĐ852 

89 Tạ Thùy Linh   2018 Sinh ra ở Trung Quốc Cà Mau Hà Nam 24/10/2020 TĐ852 

90 Lâm Bích Vẹn   1992 

Ấp Công Nghiệp A, 

Khánh Hưng, Trần Văn 

Thời 

Cà Mau Phúc Kiến 29/10/2020 HA 

91 Đinh Vy Thảo   2000 
Ấp Lùng Dừa, Lý Văn 

Long, Cà Mau 
Cà Mau Phúc Kiến 30/10/2020 TĐ852 

92 Lê Như Ý   29/11/1999 
Tân Thời, An Xuyên , 

Tp Cà Mau 
Cà Mau Hà Nam 30/10/2020 HL 

93 Kim Thi Ly   2000 
Khánh Hưng, Trần Văn 

Thời, Cà Mau 
Cà Mau Giang Tây 01/11/2020 TĐ852 

94 Lê Thị Diễm My   2002 
Khánh Bình Trân, Văn 

Thời, Cà Mau 
Cà Mau An Huy 03/11/2020 TĐ852 
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cách 
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95 Phạm Hồng Loan   2002 
Tam Giang, Năm Căn, 

Cà Mau 
Cà Mau Quảng Châu 03/11/2020 TĐ852 

96 Nguyễn Thị Thu Inh   1967 
Ấp Dao Dừa, Hưng Mỹ, 

Cái Nước 
Cà Mau Phúc Kiến 03/11/2020 HA 

97 Võ Kim Tuyền   1995 
Khóm 2, Phường 8, TP. 

Cà Mau 
Cà Mau Quảng Đông 03/11/2020 HA 

98 Lý Thị Phương   1995 
Ấp Đường Đào, Hồ Thị 

Kỷ, Thới Bình, Cà Mau 
Cà Mau Hà Bắc 04/11/2020 TĐ852 

99 Nguyễn Thị Huyền Trân   2000 
Ấp Tấc Cốc, Viên An, 

Ngọc Hiển 
Cà Mau Hà Nam 04/11/2020 HQ 

100 Sơn Thị Trúc Thảo   1988 
Tân Thịnh, Đầm Dơi, Cà 

Mau 
Cà Mau Giang Tây 06/11/2020 TĐ852 

101 Lư Thị Ý Nhi   1989 
Khánh Tiến, U Minh, Cà 

Mau 
Cà Mau Giang Tây 06/11/2020 TĐ852 

102 Nguyễn Mộng Cầm   1989 
Nguyễn Phích, U Minh, 

Cà Mau 
Cà Mau Nam Hà 06/11/2020 TĐ852 

103 Nguyễn Thị Mỹ Kiều   1988 
Thạch 2, Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 24/10/2020 TĐ852 

104 Lê Duy Khang 25/06/1998   Tràng An, Cờ Đỏ Cần Thơ Quảng Tây 30/10/2020 HL 

105 Tô Thị Ngà   1993 
Tân Lợi, Tân Hới, 

Phong Điền, Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

106 Phùng Gia Bảo 2016   
Tân Lợi, Tân Hới, 

Phong Điền, Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

107 Phùng Gia Huy 2018   
Tân Lợi, Tân Hới, 

Phong Điền, Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

108 Nguyễn Thị Thanh Thúy   2006 
Cả Ngay, Phú Lợi, Nhân 

Thành, Kiên Giang 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 
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cách 
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109 Trương Mộng Nha   2017 
Tân Lợi, Tân Hới, 

Phong Điền, Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

110 TiTi 2019   
Tân Lợi, Tân Hới, 

Phong Điền, Cần Thơ 
Cần Thơ Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

111 Nguyễn Thị Mỹ Lan   1974 
Trung Nhất, Thốt Nốt, 

Cần Thơ 
Cần Thơ Quảng Châu 03/11/2020 TĐ852 

112 Nguyễn Thị Nhí Nhỏ   1998 
Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, 

Cần Thơ 
Cần Thơ Giang Tây 04/11/2020 TK 

113 Nguyễn Thị Trang Nhã   2020 
Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, 

Cần Thơ 
Cần Thơ TQ về 04/11/2020 TK 

114 Bùi Thị Khuya   1990 
KV Tân Thạnh, Trường 

Lạc, Hoóc Môn 
Cần Thơ Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

115 Nguyễn Hữu Tài     
P. Tăng Chính, Quận 

Thanh Khê 
Đà Nẵng Quảng Đông 28/10/2020 HL 

116 Mai Thị Hồng Hạnh   1978 
Ea Hồ, Krông Năng,Đắc 

Lắc 
Đắk Lắk Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

117 Trần Văn Hóa 1993   
Thôn 12, YA Tờ Mốt, E 

súp 
Đắk Lắk Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

118 Nguyễn Thị Mận   1986 

Tổ 6, Phường Ea Tam, 

Buôn Mê Thuật, Đăk 

Lăk 

Đắk Lắk Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

119 Nguyễn Lại Nhật Hoàng 2009   

Tổ 6, Phường Ea Tam, 

Buôn Mê Thuật, Đăk 

Lăk 

Đắk Lắk Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

120 Đặng Văn Bình 1995   
Cư Bông, EaKar, Đăck 

Lăk 
Đắk Lắk Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

121 Đỗ Anh Đức 1982   Thôn 2, Ea Ô, Ea Ka Đắk Lắk Quảng Đông 03/11/2020 HA 

122 Nguyễn Thị Hằng   1980 
Vũ Bốn, Krông Pach, 

Đắc Lăk 
Đắk Lắk Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 
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cách 
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123 Nguyễn Thị Tường Vân   1990 
TT Eakar, Eakar, Đắc 

Lăk 
Đắk Lắk Quảng Tây 06/11/2020 TĐ852 

124 Vương Mạnh Quý 1990   
Thôn 3 , Đắk Hà, Đắk 

Gờ Long 
Đắk Nông Quảng Tây 05/11/2020 HA 

125 Lò Văn Tân 1982   
Sư Lư, Na Son, Điện 

Biên Đông 
Điện Biên Quảng Đông 23/10/2020 HA 

126 Vàng Tạ Mẩy   1991 Pa Mỳ, Mường Nhé Điện Biên Quảng Đông 23/10/2020 HA 

127 Lò Thị Viên   1997 
Chiềng Sinh, Tuần Giáo, 

Điện Biên 
Điện Biên Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

128 Lò Thị Bình   1996 
Mường Thìn, Tuần 

Giáo, Điện Biên 
Điện Biên Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

129 Lò Thị Thơm   2006 
Trường Đông, Tuần 

Giáo, Điện Biên 
Điện Biên Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

130 Đường Thị Diến   1982 
Mương Đăng, Mường 

Ảng, Điện Biên 
Điện Biên Quảng Tây 25/10/2020 TĐ852 

131 Lò Văn Úy 1990   
Quài Tơ, Tuần Giáo, 

Điện Biên 
Điện Biên Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

132 Quàng Văn Cường 30/05/1993   
Bản Nông, TTTuần 

Giáo, Tuần Giáo 
Điện Biên Phúc Kiến 26/10/2020 HL 

133 Đường Văn Đức 1999   
Ẳng Tở, Mường Ẳng, 

Điện Biên 
Điện Biên Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

134 Đô Văn Thông 09/12/2001   
Noọng Trạng, Quái Nưa, 

Tuần Giáo 
Điện Biên Quảng Đông 27/10/2020 HL 

135 Lò Thị Xuân   05/06/1992 Pa Hạm, Mường Chà Điện Biên Phúc Kiến 28/10/2020 HL 

136 Lò Thị Thoại   1994 
Bản Vánh 2, Chiềng 

Đông, Trần Giáo 
Điện Biên Quảng Đông 29/10/2020 HA 

137 Lường Thị Lả   1990 
Ảng Cang, Mương Ảng, 

Điện Biên 
Điện Biên KVBG 30/10/2020 TĐ852 
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138 Lò Văn Kiêm 1993   
Bản Kép, Trường Sinh, 

Tuần Giáo 
Điện Biên Quảng Tây 03/11/2020 HA 

139 Lò văn Hanh 1996   
Bản Phang, Trường 

Đông, Tuần Giáo 
Điện Biên Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

140 Lò Thị Quỳnh   2005 
Vối Cáy, Mường Ẳng, 

Điện Biên 
Điện Biên Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

141 Lê Thanh Hải 1960   
Xui Cát, Xuân Lộc, 

Đồng Nai 
Đồng Nai Quảng Châu 06/11/2020 TĐ852 

142 Hoàng Ngọc Giàu   1986 
Ấp Hiệp Đồng, Định 

Hóa, Đồng Nai 
Đồng Nai Phúc Kiến 06/11/2020 TĐ852 

143 Võ Thị Vân   1997 
Định An, Lấp Võ, Đồng 

Tháp 

Đồng 

Tháp 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

144 Võ Văn Tâm 2020   Sinh ra ở Trung Quốc 
Đồng 

Tháp 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

145 Nguyễn Thanh Tân 1989   
Hòa Tân, Châu Thành, 

Đồng Tháp 

Đồng 

Tháp 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

146 Ngô Thị Thơ   1989 
Mỹ Quỳ, Tháp Mười, 

Đồng Tháp 

Đồng 

Tháp 
Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

147 Đào Thanh Ngọc   1999 
Ấp Định Phú, Định Hòa, 

Lai Vung 

Đồng 

Tháp 
Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

148 Và Thị Giò   1983 
Siểu Lủng, Phố Cáo, 

Đồng Văn 
Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 

149 Mua Mí Sình 2005   
Sủng Là Sưới, Sủng Là, 

Đồng Văn 
Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 

150 Mua Mí Dình 1995   
Sủng Là Dưới, Sủng Là, 

Đồng Văn 
Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 

151 Thò Mí Cháng 1986   
Hầu Chùa Vàng, Phố 

Cáo, Đồng Văn 
Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 

152 Mua Mí Sính 2005   Sủng Là Dưới, Sủng Là, Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 
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Đồng Văn 

153 Thào Mí Sì 1982   
Chàng Phong A, Phố 

Cáo, Đồng Văn 
Hà Giang Quảng Châu 23/10/2020 HA 

154 Tẩn A Cảnh 1989   
Ngọc Long, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Tây 24/10/2020 TĐ852 

155 Tẩn Thị Đấu   1994 
Ngọc Long, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Tây 24/10/2020 TĐ852 

156 Mùa Sia Sa 1973   
Sủng Lả, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

157 Già Thị Mí   1977 
Sủng Lả, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

158 Thò Thị Mai   2005 
Phố Cáo, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

159 Vàn Mí Gió 1999   
Phố Cáo, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

160 Triệu Văn Tuấn 1987   
Tân Thành, Bắc Qung, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

161 Chảo Văn Phấy 1998   
Minh Sơn, Bắc Mê, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

162 Chảo Cù Minh 2000   
Yên Minh, Hiếu Minh, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

163 Ma Dỉeu Chỉnh 1991   
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

164 Thào Thị Xuyên   1992 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

165 Hoàng Khái Lù 1999   
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 
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166 Vừ Thị Dỏa   1995 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

167 Vừ Chỉnh Sanh 1984   
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

168 Sùng Thị So   1988 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

169 Ma Diu Xèng 1997   
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

170 Sùng Thị Mấy   1998 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

171 Sùng Hòa Sù 1984   
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

172 Giàng Thị Páng   1982 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

173 Sùng Sửu Mình   2004 
Nàn Kỉn, Xĩ Mần, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

174 Lý Vạn Súng 1980   
Sùng Là, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Tây 27/10/2020 TĐ852 

175 Nguyễn Văn Bằng 09/03/1998   Du Tiến, Yên Minh Hà Giang Quảng Châu 27/10/2020 HL 

176 Nông Văn Hợi 1972   Linh Hồ, Vị Xuyên Hà Giang Trung Quốc 28/10/2020 TK 

177 Sùng Mý Hờ 1994   Xạo Tạ, Đồng Văn Hà Giang Quảng Đông 29/10/2020 HA 

178 Sùng Mý Trơ 1996   
Xạo Tạ, Phú Cáo, Đồng 

Văn 
Hà Giang Quảng Đông 10/29/2020 HA 

179 Đặng Thị Hiền   1998 
Lũng Mười, Quyết Tiến, 

Quảng Bạ 
Hà Giang Quảng Đông 29/10/2020 HA 

180 Chảo My Thào 1991   
Hữu Vinh, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 
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181 Thò Thị Mị   1997 
Hữu Vinh, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà Giang Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

182 Tần Dâu Sính 1987   
Truường Chính, Quản 

Bạ, Hà Giang 
Hà Giang Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

183 Nguyễn Văn Cận 1992   
Thôn Bản Lè, Du Tiến, 

Yên Minh 
Hà Giang Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

184 Nguyễn Thị Nhâm   1991 
Thôn Bản Lè, Du Tiến, 

Yên Minh 
Hà Giang Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

185 Sình Thị Mỷ   1998 
Lũng Làn, Mèo Vạc, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

186 Giàng Nhi Sinh   1995 
Lũng Làn, Mèo Vạc, Hà 

Giang 
Hà Giang Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

187 Nguyễn Văn Thủy 1984   
Khả Phong, Kim Bản, 

Hà Nam 
Hà Nam Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

188 Ngân Thị Thu Huyền   14/06/1905 
Quyển Sơn, Thi Sơn, 

Kim Bảng 
Hà Nam Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

189 Nguyễn Văn Đau 1974   Hợp Thanh, Mỹ Đức Hà Nội Quảng Đông 23/10/2020 HA 

190 Đõ Văn Tư 1990   
Phú Túc, Phú Xuyên, Hà 

Nội 
Hà Nội Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

191 Nguyễn Xuân Hải 1986   
Đồng Sơn, Chương Mỹ, 

Hà Nội 
Hà Nội Ma Cao 24/10/2020 TĐ852 

192 Nguyễn Văn Hạ 1999   
Văn Võ, Chương Mỹ, 

Hà Nội 
Hà Nội Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

193 Đỗ Thị Thái   1990 
Khánh Thượng, Ba Vì, 

Hà Nội 
Hà Nội Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

194 Đỗ Thị Kim Quế   08/03/1984 
Dương Thái, Thường 

Tín 
Hà Nội Quảng Đông 27/10/2020 HL 
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195 Nguyễn Chí Tuấn 1997   
Chu Minh, Ba Vì, Hà 

Nội 
Hà Nội Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

196 Nguyễn Hữu Chi 1984   
Hiệp Thuận, Phúc Thọ, 

Hà Nội 
Hà Nội Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

197 Cao Đức Thắng 1990   Quận Hà Đông, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

198 Đặng Kim Anh   1988 
Minh Đức, Ứng Hóa, Hà 

Nội 
Hà Nội Quảng Châu 04/11/2020 TĐ852 

199 Phạm Cao Cường 1992   
Chi Thủy, Chi Thủy, 

Phú Xuyên, Hà Nội 
Hà Nội TQ về 04/11/2020 TK 

200 Trương Hữu Công 1995   
Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

201 Trần Thị Thương   10/09/1991 Sơn Giang, Nghi Sơn Hà Tĩnh Quảng Đông 28/10/2020 HL 

202 Hà Văn Luật 1996   
Lâm Thọ, Sơn Lâm, 

Hương Sơn 
Hà Tĩnh Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

203 Mạc Thị Hà   1990 
Duy Tân, TX Kim Môn, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

204 Đào Thị Tình   1991 
Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

205 Nguyễn Xuân Tới 1991   
Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

206 Phạm Đức Toản 1998   
Đức Xương, Gia Lộc, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

207 Nguyễn Quang Sơn 19/01/1978   
Tràng Kỷ, Tân Trường, 

Cẩm Giàng 

Hải 

Dương 
Phúc Kiến 26/10/2020 HL 

208 Nguyễn Thị Thúy   27/07/1983 
Tràng Kỷ, Tân Trường, 

Cẩm Giàng 

Hải 

Dương 
Phúc Kiến 26/10/2020 HL 

209 Nguyễn Văn Chi 12/10/1963   Kiện Đoài, Văn An, TP Hải Quảng Đông 27/10/2020 HL 
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Chí Linh Dương 

210 Trần Thị Hường   2/28/1980 
Thôn Nội, Tân Dân, Chí 

Linh 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 27/10/2020 HL 

211 Phạm Thị Lựu   06/05/1989 Hạ Kỳ, Tứ Kỳ 
Hải 

Dương 
Quảng Tây 27/10/2020 HL 

212 Trần Trung 09/08/1983   
Giang Hạ, P. Tân 

Dân,Tp Chí 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

213 Vũ Mạnh Cường 2001   
Tứ Cường, Thanh Miện, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

214 Phạm Tiến Hùng 1999   
Hùng Sơn, Thanh Miện, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

215 Vương Thị Tươi   1986 
Cộng Hòa, Kim Thành, 

Hải Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

216 Trần Việt Cường 1978   
Văn An, Chí Linh, Hải 

Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

217 Ngô Thị Cúc   1977 
Văn An, Chí Linh, Hải 

Dương 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

218 Trần Huy Trung 1998   
An Cường, Hiệp Sơn, 

Kinh Môn 

Hải 

Dương 
Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

219 Kiều Xuân Hiệp 1997   
Phả Lại, Chí Linh, Hải 

Dương 

Hải 

Dương 
TQ về 04/11/2020 TK 

220 Nguyễn Văn Sách 1989   Thái Tâm, Nam Sách 
Hải 

Dương 
Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

221 Nguyễn thị Hiển   1981 Gia Lộc, Cát Hải Hải Phòng Quảng Đông 23/10/2020 HA 

222 Trần Văn Khánh 1998   
Hòa Bình, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

223 Phạm Thị Gái   1962 
An Đồng, An Dương, 

Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 
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224 Vũ Quốc Huy 1989   
Hùng Thắng, Tiên Lãng, 

Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

225 Mạc Như Phong 1995   
Ngũ Đoan, Kiến Thụy, 

Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

226 Nguyễn Xuân Văn 17/07/1999   
Thành Công, Đặng 

Lương, An Dương 
Hải Phòng Phúc Kiến 28/10/2020 HL 

227 Trần Văn Thập 1989   
Hòa Bình, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Châu 31/10/2020 TĐ852 

228 Trần Thị Quý   2003 
Bằng Na, Đồ Sơn, Hải 

Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

229 Bùi Thị Phượng   1991 
Đa Năng, Vạn Mý, Ngô 

Quyền 
Hải Phòng Quảng đông 02/11/2020 HQ 

230 Phạm Hoàng Khải 2018   
Đa Năng, Vạn Mý, Ngô 

Quyền 
Hải Phòng Quảng đông 02/11/2020 HQ 

231 Bùi Văn Phúc 1990   
Đa Phúc, Dương Kinh, 

Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

232 Nguyễn Văn Minh 1969   
Đông Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

233 Lê Thị Lựa   1967 
Chính Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

234 Bùi Thị Huệ   1974 
Nhất Thượng, An Lão, 

Hải Phòng 
Hải Phòng Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

235 Nguyễn Thị Ngọc Mến   1996 
Vị Bình, Vị Thủy, Hậu 

Giang 
Hậu Giang KVBG 10/30/2020 TĐ852 

236 Quách Thùy Linh   2002 
Vũ Bản, Lạc Sơn, Hòa 

Bình 
Hòa Bình Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

237 Hoàng Thị Nhiện   21/05/1977 
Rổng Cấn, Lâm Sơn, 

Lương Sơn 
Hòa Bình Hải Nam 26/10/2020 HL 
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238 Bùi Thị Thư   08/08/1995 Tân Mỹ, Lạc Sơn Hòa Bình Quảng Đông 28/10/2020 HL 

239 
Nguyễn Thị Phương 

Ngân 
  1991 

Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, 

Hòa Bình 
Hòa Bình KVBG 30/10/2020 TĐ852 

240 Đinh Thị Hậu   1996 
Đồng Chum, Đà Bắc, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Châu 31/10/2020 TĐ852 

241 Quách Đức Cường 1976   
Thanh Cao, Lương Sơn, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

242 Đinh Nam Trường 1997   
Lâm Sơn, Lương Sơn, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

243 Nguyễn Trọng Mão 1963   
Kim Bình, Kimh Bôi, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

244 Phạm Thị Thanh Huyên   1968 
Kim Bình, Kimh Bôi, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

245 Nguyễn Thị Thu Trang   1989 
Kim Bình, Kimh Bôi, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

246 Nguyễn Khánh Mỹ   2020 
Kim Bình, Kimh Bôi, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

247 Nguyễn Kim Bình   2012 
Kim Bình, Kimh Bôi, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

248 Hoàng Thị Minh Châu   1989 
Hợp Hòa, Lương Sơn , 

Hòa Bình 
Hòa Bình Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

249 Bùi Thị Trang   1993 
Xóm Má, Bắc Phong, 

Cao Phong 
Hòa Bình Quảng Châu 05/11/2020 HA 

250 Đàm Xuân Tuấn     
Đa Lộc, Ân Thi, Hưng 

Yên 
Hưng Yên Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

251 Nguyễn Văn Chính 1995   
Tân Quang, Văn Lâm, 

Hưng Yên 
Hưng Yên Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 
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252 Giang Văn Thụ 25/07/1984   Bình Minh, Khoái Châu Hưng Yên Quảng Đông 28/10/2020 HL 

253 Đặng Đình Hưng 1993   
La Tiến, Nguyên Hòa, 

Phù Cừ 
Hưng Yên Trung Quốc 29/10/2020 TK 

254 Đặng Quý Công 1988   
Trung Dũng, Tiên Lữ, 

Hưng Yên 
Hưng Yên Quảng Tây 03/11/2020 TĐ852 

255 Huỳnh T Ngọc Chúc   2000 
342/22 Ngô Quyền, TP 

Rạch Giá 

Kiên 

Giang 
Phúc Kiến 23/10/2020 HA 

256 Nguyễn Thị Xoan   1993 
Tân Hiệp, TT Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

Kiên 

Giang 
Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

257 Đỗ Thị Mỹ Linh   14/06/1997 Phi Thông, Rạch Giá 
Kiên 

Giang 
Quảng Tây 27/10/2020 HL 

258 Nguyễn Thị Cẩm Linh   02/10/2001 
Vĩnh Hòa, Hưng Bắc, 

Gò Quao 

Kiên 

Giang 
Quảng Tây 27/10/2020 HL 

259 Đặng Thúy Kiều   23/03/1987 
U Minh Thượng, kiên 

Giang 

Kiên 

Giang 
Phúc Kiến 28/10/2020 HL 

260 Nguyễn Thị Phụng   1997 
Ấp Vàm Rầy, Bình Sơn, 

Hòn Đất 

Kiên 

Giang 
Quảng Đông 29/10/2020 HA 

261 Thị Ngọc Linh   1998 
Minh An, T.T Minh 

Lương, Châu Thành 

Kiên 

Giang 
Phúc Kiến 29/10/2020 HA 

262 Nguyễn Thị Ngọc Mướt   1994 

Ấp 1, xã Vĩnh Hòa 

Hưng Bắc, huyện Gò 

Quan 

Kiên 

Giang 
Trung Quốc 29/10/2020 TK 

263 Doanh Thị Huỳnh Như   2001 
Minh Long, Châu 

Thành, Kiên Giang 

Kiên 

Giang 
KVBG 30/10/2020 TĐ852 

264 Lâm Thành Chánh 12/11/2001   
Thạch Đông B, Tân 

Hiệp 

Kiên 

Giang 
Phúc Kiến 30/10/2020 HL 

265 Nguyễn Trúc Ly   1986 
Hòa Chánh, U Minh 

Thượng, Kiên Giang 

Kiên 

Giang 
Chiết Giang 01/11/2020 TĐ852 
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266 Võ Thị Hẹn   1988 
Cả Ngay, Phú Lợi, Nhân 

Thành, Kiên Giang 

Kiên 

Giang 
Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

267 Dương Thị Ngọc Ánh   2002 
Ấp Tân Hội, Tân Hội, 

Tân Hiệp 

Kiên 

Giang 
Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

268 Bùi Thị Châm   1984 
Đắc Sú, Ngọc Hồi, Kom 

Tum 
Kon Tum Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

269 Lò Văn Vui 1997   
Chung Đồng, Tân Uyên, 

Lai Châu 
Lai Châu Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

270 Lò Văn Nơi 1999   
Tân Thuộc, Tân Uyên, 

Lai Châu 
Lai Châu Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

271 Lò Văn Thói 1994   
Thèn Sỉn, Tam Đường, 

Lai Châu 
Lai Châu Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

272 Tòng Thị Cợi   1991 
Bản Củng, Ta Gia, Than 

Uyên 
Lai Châu Trung Quốc 26/10/2020 TK 

273 Lò Thị Ngẩn   1994 
Mường Kim, Nà 

Khương, Than Uyên 
Lai Châu Trung Quốc 26/10/2020 TK 

274 Lò Thị Thành   1999 
Bản Củng, Ta Gia, Than 

Uyên 
Lai Châu Trung Quốc 26/10/2020 TK 

275 Vàng Thị Ngân   1998 
Bản Lang, Phong Thổ, 

Lai Châu 
Lai Châu Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

276 Châu Thị An   1992 
Bản Giang, Bản Giang, 

Tam Đường 
Lai Châu Phúc Kiến 02/11/2020 HQ 

277 Lò Văn Mình 1990   
Bản San Thàng, San 

Thàng, TP Lai Châu 
Lai Châu Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

278 Lèng Thị Lái   1994 
Bản San Thàng, San 

Thàng, TP Lai Châu 
Lai Châu Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

279 Hà Văn Hiền 1988   
Bản Lằn, Mường Than, 

Than Yên 
Lai Châu Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

280 Phan Văn Hiến 1990   Phúc Than, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 04/11/2020 QH 
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281 Đường Văn Vân 1982   
Mường Than, Than 

Uyên 
Lai Châu Quảng Tây 04/11/2020 QH 

282 Hà Thị Hương   1993 Phúc Than, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 04/11/2020 QH 

283 Lò Thị Tuyết   1990 Phúc Than, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 04/11/2020 QH 

284 Vương Thúy Vân   22/12/1995 
Bản Hợp 1, Mường So, 

Phong Thổ 
Lai Châu Quảng Đông 04/11/2020 HL 

285 Hoàng Văn Chính 2002   
Mường Kim, Than 

Uyên, Lai Châu 
Lai Châu Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

286 Hoàng Tiến Ngôn 1996   
Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

287 Bàn Thị Xuân   1992 
Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

288 Mông Thị Yến   1994 
Bảo Lâm, Cao Lộc, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

289 Âu Văn Hội 1959   
Nhất Hoà, Bắc Sơn, 

Lạng sơn 
Lạng Sơn Nam Ninh 25/10/2020 TĐ852 

290 Lành Thị Huệ   1976 
Minh Sơn, Hữu Lũng, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

291 Lưu Văn Hiên 3/28/1991   
Hoàng Đồng, TP Lạng 

Sơn, 
Lạng Sơn Quảng Đông 27/10/2020 HL 

292 Phùng Thị Tơi   08/08/1992 
Hoàng Đồng, TP Lạng 

Sơn, 
Lạng Sơn Quảng Đông 27/10/2020 HL 

293 Hoàng Văn Tanh 11/25/1985   Thiện Hòa, Bình Gia Lạng Sơn Quảng Đông 27/10/2020 HL 

294 Nguyễn Ngọc Thịnh 1988   
Khu Ga, T.T Đồng 

Đăng, Cao Lộc 
Lạng Sơn Quảng Đông 29/10/2020 HA 

295 Tàng Thị Liên   1995 
Thôn Cò Cai, xã Sàn 

Viên, huyện Lộc Bình 
Lạng Sơn Trung Quốc 29/10/2020 TK 
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296 Hứa Văn Quân 2000   
Điểm He, Văn Quan, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn KVBG 30/10/2020 TĐ852 

297 Âu Hoàng Chức 10/04/1997   Thanh Khê, Văn Quan Lạng Sơn Quảng Đông 30/10/2020 HL 

298 Hoàng Duy Mạnh 24/04/2003   Khánh Khê, Văn Quan Lạng Sơn Quảng Đông 30/10/2020 HL 

299 Nguyễn Văn Thanh 26/06/1974   
Thâm Luông, Hùng Sơn, 

Tràng Định 
Lạng Sơn Quảng Đông 31/10/2020 HL 

300 Lại Thị Hòa   1994 
Suối Mảnh, Xuân 

Hương, Lộc Bình 
Lạng Sơn Quảng Tây 02/11/2020 HQ 

301 Tô Văn Thành 1995   
Pác Ma, Chiến Thẵng, 

Chi Lăng 
Lạng Sơn Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

302 Nông Văn Hòe 16/06/1905   
Hua Cầu, Đông Quan, 

Lộc Bình 
Lạng Sơn Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

303 Dương trùng Sinh 2003   
Lục Bó, Công Sơn, cao 

Lộc 
Lạng Sơn Quảng Tây 02/11/2020 HQ 

304 Trương Thị Thu Hương   1984 
Đường Lê Lợi, Chi 

Lăng, Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

305 Triệu Văn Và 2001   
Mẫu Sơn, Lục Bình, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

306 Hoàng Thị Huệ   1990 
Thôn Suốt Cát, Tân 

Văn, Đình Cả 
Lạng Sơn Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

307 Chu Thị Bẻo   1965 
Phố Đức Hinh 2, TT 

Văn Quan, Văn Quan 
Lạng Sơn Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

308 Lý Văn Hiền 01/04/1993   Tân Thành, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Tây 04/11/2020 HL 

309 Lý Thị Truyền   19/08/1995 Tân Liên, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Tây 04/11/2020 HL 

310 Đặng văn sướng 1978   
Phú Lai, Yên Thủy, Hào 

Bình 
Lạng Sơn Phúc Kiến 05/11/2020 BVT 

311 Trương Thị Oanh   1986 
Phú Lai, Yên Thủy, Hào 

Bình 
Lạng Sơn Phúc Kiến 05/11/2020 BVT 
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312 Nguyễn Hồng Ly   2004 
Kháng Chiến, Tràng 

Định, Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

313 Hoàng Văn Công 2000   
Ca Kinh, Hữu Lũng, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

314 Hoàng Văn Khải 1997   
Thất Khê, Tràng ĐỊnh, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Quảng Tây 06/11/2020 TĐ852 

315 Chảo Ú Mẩy   1993 
Dền Thàng, Bát Xát, 

Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 25/10/2020 TĐ852 

316 Lê Xuân Nam 1980   
Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

317 Nông Thị Giang   1979 Tả Phời, TP Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 26/10/2020 TK 

318 Lê Thị Hương   06/06/1969 
Tân Lợi, Xuân Giao, 

Bảo Thắng 
Lào Cai Quảng Tây 28/10/2020 HL 

319 Na Seo Phù 25/12/1976   Thái Liên, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Đông 30/10/2020 HL 

320 Thào Seo Chu 27/05/1982   Thái Liên, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Đông 30/10/2020 HL 

321 Tần Mẩy Thiền   03/10/1994 Pờ Hồ, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 30/10/2020 HL 

322 Thền Thị Hương   2004 Đội 2, Nà Sán, Simaci Lào Cai Quảng tây 02/11/2020 HQ 

323 Lự Thị Giáng   1986 
Làng Đền, Phú Nhuận, 

bảo Thắng 
Lào Cai Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

324 Nông Thị Oanh   2003 
Thôn 4, Xuân Thủy, 

Văn Bàn 
Lào Cai Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

325 Cáo Ý Tỉnh 2001   
Khoắn Pống, Bản Mế, 

Simacai 
Lào Cai Quảng Tây 02/11/2020 HQ 

326 Lự Mạnh Trọng 1995   
Thôn 4,Ta khuốn, Sơn 

Thủy, Văn Bàn 
Lào Cai Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

327 Hoàng Văn Huấn 24/06/1905   
Thôn 4,Ta khuốn, Sơn 

Thủy, Văn Bàn 
Lào Cai Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

328 Cứ Thị Dinh   1997 
Trung Trải, Sa Pa, Lào 

Cai 
Lào Cai Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 
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329 Giàng Seo Dính 1997   
Phong Liên, Bảo Thắng, 

Lào Cai 
Lào Cai Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

330 Ly Siu Xì 2001   
Viên Mã, Phong Hải, 

Bảo Thắng 
Lào Cai Quảng Tây 03/11/2020 HA 

331 Giàng Thị Cờ   2003 
Viên Mã, Phong Hải, 

Bảo Thắng 
Lào Cai Quảng Tây 03/11/2020 HA 

332 Thào Thị Dung   1998 
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

333 Lý Seo Cuối 1993   
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

334 Giàng Thị Giống   2004 
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

335 Sùng Seo Xẻng 1999   
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

336 Lý Seo Thú 1998   
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

337 Giàng Thị Dung   2002 
Làng Có, Phong Niên, 

Bảo Thắng, Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

338 Phàn Láo Lở 2001   
Bát sát, A Múa Sung, 

Bát Sát 
Lào Cai Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

339 Lương Yến Nhi   2001 
Thôn Bẻ 4, Chiềng Ken, 

Văn Bàn 
Lào Cai Quảng Đông 05/11/2020 HA 

340 Đặng Thị Dẫn   1993 
Tân Dương, Bảo Yên, 

Lào Cai 
Lào Cai Quảng Tây 06/11/2020 TĐ852 

341 Đinh T Thu Hồng   1995 

Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Lộc Phát, Bảo 

Lộc 

Lâm Đồng Quảng Đông 23/10/2020 HA 

342 Nguyễn Việt Vũ 1998   
Lê Nghĩa, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 
Lâm Đồng Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 
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343 Sần Kim Sương   1998 
Lê Nghĩa, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 
Lâm Đồng Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

344 Hoàng Thị Huyền Trang   1991 
TT Đa Tẻh, Đa Tẻh, 

Lâm Đồng 
Lâm Đồng Nam Ninh 26/10/2020 TĐ852 

345 Triệu Thị Thảo   1989 
Thôn 10, Tân Thanh, 

Lâm Hà 
Lâm Đồng Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

346 Trần Văn Cường 1990   
Tân Khánh, Hoài Đức, 

Lâm Hà 
Lâm Đồng Quảng Tây 05/11/2020 HA 

347 Nguyễn Thị Hạnh   26/03/1991 Bình lăng, Tân Trụ Long An Quảng Đông 28/10/2020 HL 

348 Nguyễn Thị Vân Anh   1990 
Liên Minh, Vụ Bản, 

Nam Định 
Nam Định Quảng Tây 25/10/2020 TĐ852 

349 Lương Thị Tuyết Kính   1994 
Đội 11, xã Nghĩa Hùng, 

huyện Nghĩa Hưng 
Nam Định Trung Quốc 29/10/2020 TK 

350 Đinh Thị Hương   1992 
Xóm 19, Xã Giao Lạc, 

Giao Thủy 
Nam Định 

Quảng Tây- 

Trung Quốc 
30/10/2020 HQ 

351 Phạm Thị Thủy   25/06/1970 Nam Mỹ, NamTrực Nam Định Quảng Đông 30/10/2020 HL 

352 Trần Thị Giang   2001 
Nam Thắng,Nam Trực, 

Nam Định 
Nam Định Quảng Tây 03/11/2020 TĐ852 

353 Trần Văn Bảo 2006   
Giao Tiến, Giao Thủy, 

Nam Định 
Nam Định Quảng Tây 03/11/2020 TĐ852 

354 Bùi Thị My   1964 
Xuân Hoành, Giao 

Xuân, Giao Thủy 
Nam Định Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

355 Lò Thị Hòa   02/07/1990 Co Cáng, Nam Thanh Nam Định Quảng Tây 06/11/2020 HL 

356 Bùi Văn Hùng 1996   
Thạch Bình, Nho Quan, 

Ninh Bình 
Ninh Bình Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

357 Nguyễn Văn Thiên 1988   
Thạch Bình, Nho Quan, 

Ninh Bình 
Ninh Bình Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 
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358 Bùi Thị Nhẫn   1990 
Thạch Bình, Nho Quan, 

Ninh Bình 
Ninh Bình Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

359 Trần Văn Hải 1993   
Hải Nam, Diễn Bích, 

Diễn Châu 
Nghệ An Quảng Đông 23/10/2020 HA 

360 Phan thị Thoa   1996 Nga Mỹ, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 23/10/2020 HA 

361 Cút Thúy Dung   1980 Pha Đánh, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 23/10/2020 HA 

362 Lương Thị Loan   1998 
Yên La, Tương Dương, 

Nghệ An 
Nghệ An Hồ Bắc 24/10/2020 TĐ852 

363 Lô Thúy Vân   2001 
Yên Hòa, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An Bắc Kinh 25/10/2020 TĐ852 

364 Kha Thị Tuyệt   1987 
Nam Sơn, Quỳ Hợp, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

365 Mạc Văn Thông 1984   
Quang Phong, Quế 

Phong, Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

366 Phạm Văn Vinh 1988   
Diễn Thái, Diễn Châu, 

Nghệ An 
Nghệ An Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

367 Bùi Văn Tịnh 1994   
Diễn Đoài, Diễn Châu, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Tây 26/10/2020 TĐ852 

368 Trần văn Nhàn 16/10/1989   
Tân Diện, Đồng Văn, 

Tân Kỳ 
Nghệ An Quảng Đông 28/10/2020 HL 

369 Nguyễn Thị Bắc   10/10/1991 
Tân Diện, Đồng Văn, 

Tân Kỳ 
Nghệ An Quảng Đông 28/10/2020 HL 

370 Nguyễn Hoài Nam 1996   
Quán Bàu, TP Vinh, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

371 Trần Thị Huệ   2003 
Diễn Lâm, Diễn Châu, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

372 Trân Lương Hải 1993   
Thanh Khai, Thanh 

Trương, Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 
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373 Lô Thị Nam Xá   2001 
Đôn Thục, Con Cuông, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

374 Vi Thị Hiền   1988 
Châu Bình, Quỳ Châu, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Châu 01/11/2020 TĐ852 

375 Vi Thị Hằng   1994 
Hữu Kiệm, Nghi Sơn, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

376 Nguyễn Thành Trung 1965   
Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

377 Đào Văn Tài 1992   
Nghĩa Bình, Taamn Kỳ, 

Nghệ An 
Nghệ An TQ về 02/11/2020 TK 

378 Vi Thị Vân   1995 
Yên Tĩnh, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An Hà Nam 03/11/2020 TĐ852 

379 Lô Thị Hạnh   2004 
Xiêng My, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An Hà Bắc 03/11/2020 TĐ852 

380 Lương Thị Đa   1977 
Yên Thắng, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An Hà Bắc 03/11/2020 TĐ852 

381 Trần Thị Xuân   1996 
Hòa Bình, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An Quảng Châu 03/11/2020 TĐ852 

382 Lữ Văn Chất 1993   
Tả Ca, Kỳ Sơn, Nghệ 

An 
Nghệ An Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

383 Lê Trung Kiên 1995   
Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, 

Nghệ An 
Nghệ An Quảng Đông 04/11/2020 TĐ852 

384 Lê Ngọc Ánh   1986 
Hưng Long, Châu Thái, 

Quỳ Hợp 
Nghệ An Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

385 Trần Quang Doàn 1979   
Hưng Long, Châu Thái, 

Quỳ Hợp 
Nghệ An Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

386 Xeo Văn Anh 1994   
Huồi Hốc, Bó Nam, Kỳ 

Sơn, Nghệ An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 



28 

 

STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ 

các tỉnh của 

TQ về 

Ngày bắt 

đầu theo 

dõi 

Khu 

cách 

ly 

387 Chính Thị Lưu   1998 
Huồi Hốc, Bó Nam, Kỳ 

Sơn, Nghệ An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 

388 Hà Văn Lý 2001   
Đình Tài, Xiềng My, 

Tương Dương, Nghệ An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 

389 Cụt Thị Đí   2004 
Lường Minh, Tương 

Dương, Nghệ An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 

390 Chích Thị Hiêm   1993 
Huồi Hốc, Bó Nam, Kỳ 

Sơn, Nghệ An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 

391 Moong Văn Oanh 1995   
Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ 

An 
Nghệ An TQ về 04/11/2020 TK 

392 Kha Thị Phương   05/05/1994 
Xã Lượng, Tương 

Dương 
Nghệ An 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

393 Vi Văn Chôm 14/10/1999   Hữu Kiệm, Kì Sơn Nghệ An 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

394 Vi Văn Thanh 11/12/1978   Châu Thành, Quỳ Châu Nghệ An 

Tiếp xúc gần 

vơi người 

Trung Quốc 

04/11/2020 HL 

395 Lô Văn Thanh 1992   
Xóm 2 Ná Cày, Tiền 

Phong, Quế Phong 
Nghệ An Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

396 Lữ Văn Thao 1991   
Xóm 2 Ná Cày, Tiền 

Phong, Quế Phong 
Nghệ An Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

397 Nguyễn Hoài Lộc 1993   
Xóm 8, Hưng Yên Nam, 

Hưng Nguyên 
Nghệ An Quảng Đông 05/11/2020 HA 

398 Trần Thị Thu Hằng   1996 Nghi Xuân, Nghi Lộc Nghệ An Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

399 Nguyễn Hữu Sang 1996   Khối 16, TT.Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông 05/11/2020 HA 

400 Nguyễn Thị Lý   1974 
Khu 12, Ngọc Đông,Yên 

Lập 
Phú Thọ Quảng Đông 23/10/2020 HA 

401 Nguyễn thị Châm   2017 Khu 12, Ngọc Đông, Phú Thọ Quảng Đông 23/10/2020 HA 
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Yên Lập 

402 Nguyễn Đức Thủy 1990   
Điêu Lương, Cẩm Khê, 

Phú Thọ 
Phú Thọ Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

403 Nguyễn Thị Nhạn   15/05/1955 Yên Lập, Cẩm Khê Phú Thọ Quảng Châu 28/10/2020 HL 

404 Lê Thị Thuận   17/06/1969 Phú Lạc, Cam Khê Phú Thọ Quảng Tây 28/10/2020 HL 

405 Đặng Hùng Mạnh 1995   
Khu 9, xã Thanh Đình, 

Tp Việt Trì 
Phú Thọ Trung Quốc 29/10/2020 TK 

406 Trần Văn Nhất 1991   
Khu 11, xã Hà Thạch, 

Thị xã Phú Thọ 
Phú Thọ 

Quảng Tây- 

Trung Quốc 
30/10/2020 HQ 

407 Vũ Duy Hưng 14/09/1990   Phúc La, Đoan Hùng Phú Thọ Quảng Đông 30/10/2020 HL 

408 Nguyễn Thị Thu Hương   12/07/1997 Tình Cương, Cẩm Khê Phú Thọ Quảng Đông 30/10/2020 HL 

409 Nguyễn Thị Tất   1964 
Than Uyên, Tam Nông, 

Phú Thọ 
Phú Thọ Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 

410 Đỗ Văn Kiên 1986   Khu 2, Yên Kỳ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

411 Nguyễn Quang Tiến 1975   
Khu 4, Đại An, Thanh 

Ba 
Phú Thọ Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

412 Nguyễn Quang Chiến 2000   
TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, 

Phú Thọ 
Phú Thọ TQ về 04/11/2020 TK 

413 Nguyễn Thị Thiển   1974 
Hoàng Lảo, Bố Trạch, 

Quảng Bình 

Quảng 

Bình 
Phúc Kiến 27/10/2020 TĐ852 

414 Cao Thị Lệ Quyên   02/08/1991 Đông Hỏa, Tuyên Hỏa 
Quảng 

Bình 
Quảng Đông 10/28/2020 HL 

415 Trần Thị Lam 06/05/1988   Quảng Lộc, TX Ba Đồn 
Quảng 

Bình 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

416 Nguyễn Văn Thái 10/10/1988   
Thanh Hưng, Hưng 

Trạch 

Quảng 

Bình 
Quảng Đông 31/10/2020 HL 

417 Dương Văn Hòa 1983   
Xóm Cà, Hòa Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình 

Quảng 

Bình 
TQ về 04/11/2020 TK 
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418 Lý A Phố 2000   
Quảng An, Đầm Hà, 

Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

419 Dịp A Tiến 1999   
Quảng Tân, Đầm Hà, 

Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

420 Lục Thị Tâm   1986 
Quảng Nghĩa, Móng 

Cái, Quảng Ning 

Quảng 

Ninh 
Nam Ninh 25/10/2020 TĐ852 

421 Nguyễn Thị Tuyết   1992 
Ngõ 4, Cao Thắng, Hạ 

Long 

Quảng 

Ninh 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

422 Vũ Thị Thủy   1965 

Tổ 1, Phân khu 3, Ngõ 

12, P.Cao Thắng, Hạ 

Long 

Quảng 

Ninh 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

423 Chíu Sìu Quay 2004   
Nà Chòng, Hoành Mô, 

Bình Liêu 

Quảng 

Ninh 
Quảng Châu 04/11/2020 HQ 

424 Chíu Chăn Tắc 2003   
Cầm Hắc, Đồng Văn, 

Bình Liêu 

Quảng 

Ninh 
Quảng Châu 04/11/2020 HQ 

425 Đinh Thị Lặng   1968 

Phường Đường Hoa, TP 

Quảng Ninh, Quảng 

Ninh 

Quảng 

Ninh 
Quảng Tây 06/11/2020 TĐ852 

426 Phạm Thị Dơn   1993 
Ba Tô, Ba Tơ, Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 
Bắc Kinh 25/10/2020 TĐ852 

427 Trần Văn Thôn 1969   
Hòa Minh, Ngọc Động, 

Mỹ Xuyên 
Sóc Trăng Phúc Kiến 23/10/2020 HA 

428 Trần Thị Thu Tiền   1992 
Hòa Minh, Ngọc Động, 

Mỹ Xuyên 
Sóc Trăng Phúc Kiến 23/10/2020 HA 

429 Thạch Thị Sy Ny   1997 
Kènh Mê Sóc, TX Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng 
Sóc Trăng Giang Tây 26/10/2020 TĐ852 

430 Danh Thị Ngọc Dung   14/10/1993 
Tâm Lộc, Đại Tâm, Mỹ 

Xuyên 
Sóc Trăng Phúc Kiến 26/10/2020 HL 
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431 Đỗ Thị Hà Lan   1999 
Phường 2, Ngã Năm, 

Sóc Trăng 
Sóc Trăng Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

432 Lò Thị Ngoan   1999 
Nà To òng, Chiềng Ly, 

Thuận Châu, Sơn La 
Sơn La   03/11/2020 TK 

433 Quàng Văn Sượi 1994   
Pi Toong, Mường La, 

Sơn La 
Sơn La Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

434 Lò Văn Nghiêm 2004   
Pi Toong, Mường La, 

Sơn La 
Sơn La Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

435 Thành Thị Ngọc Nơi   1990 
Biên Giới, Châu Thành, 

Tây Ninh 
Tây Ninh Quảng Tây 25/10/2020 TĐ852 

436 Bùi Thị Thúy Liễu   1985 
Ấp xóm Mới, Thanh 

Phước, Gò Dầu 
Tây Ninh Giang Tây 03/11/2020 HA 

437 Thái Thanh Ngân   1990 
Cẩm Giang, Gò Dầu, 

Tây Ninh 
Tây Ninh TQ về 04/11/2020 TK 

438 Nguyễn Thị Gái   1984 
Cẩm Giang, Gò Dầu, 

Tây Ninh 
Tây Ninh TQ về 04/11/2020 TK 

439 Nguyễn Thị Gái (con)   2020 (con nhỏ chưa có tên) Tây Ninh TQ về 04/11/2020 TK 

440 Thái Ngọc Trâm   2020 
Cẩm Giang, Gò Dầu, 

Tây Ninh 
Tây Ninh TQ về 04/11/2020 TK 

441 Nguyễn Thị Cúc   2997 Tân Châu, Tân Châu Tây Ninh Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

442 Hoàng Thị Mỹ Hiền   1993 
Phước Ninh, Minh 

Châu, Tây Ninh 
Tây Ninh Quảng Tây 06/11/2020 TĐ852 

443 Lê Thị Thùy Trang   1999 
Thành Long, Châu 

Thành, Tây Ninh 
Tây Ninh Phúc Kiến 06/11/2020 TĐ852 

444 Trần Thị Ngọc Thơ   1996 
Tổ 15, Ấp 3, An Ngũ, 

Cái Bè 

Tiền 

Giang 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

445 Nguyễn Thị Hà   1996 
Tân Thời, Hoóc Môn, 

TPHCM 
TPHCM Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 
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446 
Nguyễn Lê Quỳnh Thanh 

Thảo 
  1999 

Tân Thới Nhất, Quận 

12, TP HCM 
TPHCM KVBG 10/30/2020 TĐ852 

447 Nguyễn Thị Trinh   1985 
Phạm Hùng, Bình Hưng, 

Bình Chánh 
TPHCM Hồ Nam 04/11/2020 HQ 

448 Bàn Thị Chu   1997 
Thôn Biên, Phúc Sen, 

Chiêm Hóa 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 23/10/2020 HA 

449 Hoàng Thị Bích Thảo   1986 
Vĩnh Quang, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Tây 24/10/2020 TĐ852 

450 Tô Văn Tính 1978   
Vĩnh Quang, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

451 Hoàng Thị Yêu   1982 
Minh Hương, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

452 Hầu Văn Giang 08/03/2000   Đại Phú, Sơn Dương 
Tuyên 

Quang 
Quảng Tây 24/10/2020 HL 

453 Sầm Văn Khôi 16/06/1999   Đại Phú, Sơn Dương 
Tuyên 

Quang 
Quảng Tây 24/10/2020 HL 

454 Thào Văn Xam 1997   
Yên Lâm, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 25/10/2020 TĐ852 

455 Ma Thị Bảy   1972 
Kim Bình, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

456 Hoàng Văn Lâm 1995   
Tân Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Châu 30/10/2020 TĐ852 

457 Đặng Thị Thắm   1996 
Tân Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Châu 30/10/2020 TĐ852 

458 Hà Thị Thuận   1987 
Hòa Phú, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 31/10/2020 TĐ852 

459 Đằng Văn Nghiêm 1989   
Uyên Lâm, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 01/11/2020 TĐ852 
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460 Lý Thị Mai   2003 
Tân Thành, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Châu 03/11/2020 TĐ852 

461 Trần Thị Văn   1982 
Tân Thành, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

462 Triệu Văn Điệp 1995   
Tân Tiến, Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

quang 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

463 Trần Thị Dung   1973 
Thôn Vi Lăng, Tam Đa, 

Sơn Dương 

Tuyên 

Quang 
Giang Tô 03/11/2020 HA 

464 Lục Văn Sáu 1983   
Làng Thiện, Thiện Kế, 

Sơn Dương 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

465 Bằng Thị Chín   1985 
Làng Thiện, Thiện Kế, 

Sơn Dương 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 04/11/2020 HQ 

466 Vàng Khánh Linh   2003 
Trung Sơn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

467 Đinh Hồng Tươi   1978 
Thái Học, Thái Thụy, 

Thái Bình 
Thái Bình Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

468 Nguyễn Duy Động 1985   
Trung Đông, Hùng 

Dũng, Hưng Hà 
Thái Bình Trung Quốc 29/10/2020 TK 

469 Trần Thị Nhinh   1997 
Xóm 9, Đồng Thái, 

Cộng Hòa, Hưng Hà 
Thái Bình Quảng Châu 05/11/2020 HA 

470 Trần Văn Huế 1985   
Xóm 5, Tân Lập, Vũ 

Thư 
Thái Bình Phúc Kiến 05/11/2020 HA 

471 Nguyễn Văn Học 2001   
Nam Hồng, Tiền Hải, 

Thái Bình 
Thái Bình Quảng Châu 06/11/2020 TĐ852 

472 Vi Thị Lệ   1986 
Tân Kim, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

473 Vi Văn Vũ 1992   
Tân Kim, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 
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474 Nông Thị Hương   1997 
Tân Kim, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

475 Nguyễn Thị Hoa   1997 
Tân Hòa, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

476 Ma Tiến Tề 1980   
Phú Đình, Định Hóa, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Phúc Kiến 24/10/2020 TĐ852 

477 Trần Văn Quỳnh 2000   
Phú Thịnh, Đại Từ, Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

478 Phạm Thị Ngọc   1998 Đào Xá, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Trung Quốc 26/10/2020 TK 

479 Nguyễn Thị Hằng   1977 Xuân Phương, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Trung Quốc 26/10/2020 TK 

480 Nguyễn Thị Thảo   2000 Phục Linh, Đại Từ 
Thái 

Nguyên 
Trung Quốc 26/10/2020 TK 

481 Lương Văn Thìn 1988   
Điềm Mặc, Định Hóa, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

482 Dương Văn Tùng 1995   
Bảo Lý, Phú Bình, Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

483 Nguyễn Thị Lương   1978 
TT Sông Cầu, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

484 Ma Thanh Ngọc 1996   
Tích Lương, TP Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Châu 27/10/2020 TĐ852 

485 Nguyễn Đức Anh 1995   
Kha Sơn, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

486 Đồng Văn Đức 1986   
Xuân Phương, Phú 

Bình, Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 
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487 Nguyễn Khắc Hùng 13/08/1978   Bảo Lý, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 27/10/2020 HL 

488 Vũ Ngọc Long 12/06/1962   
Cao Ngạn, Tp Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

489 Bùi Thị Giang   09/09/1974 Tân Kinh, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Quảng Châu 10/28/2020 HL 

490 Hoàng Văn Nguyệt 26/06/1975   Caây Thị, Đồng Hỷ 
Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

491 Lưu Thị Hợp   25/05/1964 
Sông Công, Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Châu 28/10/2020 HL 

492 Nguyễn Khắc Vĩ 25/07/1998   Bờ Lý, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

493 Nguyễn Văn Lục 10/02/1993   Bờ Lý, Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
Nam Ninh 28/10/2020 HL 

494 Nguyễn Văn Khiêm 23/07/1998   Vạn Thái, Phổ Uyên 
Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

495 Vũ Hải Đăng 01/01/1979   
Sông Cầu, Minh Lập, 

Đồng Hỷ 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

496 Nguyễn Văn Tuấn 15/05/1995   An Khánh, Đại Từ 
Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

497 Nguyễn Văn Tuy 1968   
Kha Sơn, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

498 Triệu Thị Thùy Hậu   2003 
Nghinh Tường, Võ 

Nhai, Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

499 Trần Nguyễn Trà My   1998 
Quyết Thắng, Cao Ngạn, 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 
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500 Đào Thị Hoài   1976 
Na Mọn, Phủ Lý, Phú 

Lương 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

501 Đường Thị Tuyết   1994 
Làng Ngõa, Tân Thịnh, 

Định Hóa, Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 
Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 

502 Hoàng Thị Bình   1992 
Xóm Mỹ Lập, Nam 

Hòa,Đồng Hỷ 

Thái 

Nguyên 
Quảng Đông 05/11/2020 HA 

503 Nguyễn Thị Sang   1973 
Khu Phố, Bắc Sơn, TX 

Bỉm Sơn 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 23/10/2020 HA 

504 Lê Phạm Hiếu 2003   
Thôn 8, Hoàng Trường, 

Hoàng Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 23/10/2020 HA 

505 Nguyễn Xuân Thiết 1990   
Quảng Cát, TP Thanh 

Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Châu 23/10/2020 HA 

506 Lê Thị Thảo   1992 
Quảng Cát, TP Thanh 

Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Châu 23/10/2020 HA 

507 Trần Thị Tiến   1994 Yên Phong, Yên Định 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 23/10/2020 HA 

508 Nguyễn Xuân Luân 1989   Xuân Thiên, Thọ Xuân 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 23/10/2020 HA 

509 Nguyễn Thị Thiết   1975 Hà Long, Hà Chung 
Thanh 

Hóa 
Chu Hải 23/10/2020 HA 

510 Trịnh Văn Mạnh 1992   
Ngư Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Tây 24/10/2020 TĐ852 

511 Trần Thị An   1979 
Quảng Tiến, Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

512 Nguyễn Thị Thúy   1989 
Hưng Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

513 Hoàng Văn Tuyên 1983   
Hải Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 
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514 Mai Thị Hương   1989 
Hải Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

515 Hoàng Văn Hải 1994   
Hưng Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 27/10/2020 TĐ852 

516 Nguyễn Văn Toàn 20/06/1994   
Chiến Thắng, Ngư Lộc, 

Hậu Lôc 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 27/10/2020 HL 

517 Văn Đình Vũ 14/07/1987   Quảng Hùng, Sầm Sơn 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 27/10/2020 HL 

518 Lê Trọng Xoan 05/04/1995   
Quảng Nhân, Quảng 

Xương 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

519 Lê Thị Loan   15/05/1993 
Quảng Nhân, Quảng 

Xương 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 28/10/2020 HL 

520 Lê Văn Long 1987   Vạn Hòa, Nông Cống 
Thanh 

Hóa 
Trung Quốc 28/10/2020 TK 

521 Lê Trương Lợi 1991   
Phong Lan, Hoàng Tín, 

Hoằng Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 29/10/2020 HA 

522 Lê Thị Dung   1993 
Phong Lan, Hoàng Tín, 

Hoằng Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 29/10/2020 HA 

523 Vũ Thị Hạnh   1950 
Tổ 10 , Phường Năm 

Ngạn, T.p Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 29/10/2020 HA 

524 Nguyễn Thị Thít   02/03/1960 
Yên Đào, Quảng Yên, 

Quảng xương 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

525 Nguyễn Xuân Diện 07/12/1967   
Linh Đào, Quảng Yên, 

Quảng xương 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

526 Bùi Văn Ngọc 25/05/1992   Minh Lộc, Hậu Lộc 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

527 Nguyễn Thị Duyên   16/06/1994 Minh Lộc, Hậu Lộc 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 

528 Đặng Ngọc Văn 08/07/1996   Hải Lộc, Hậu Lộc 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 30/10/2020 HL 
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529 Trần Văn Hưng 10/10/1977   Hải Châu, Tĩnh Gia 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 31/10/2020 HL 

530 Lê Duẩn Hưng 19/04/1994   Thái Lai, Thái Hòa 
Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 31/10/2020 HL 

531 Hoàng Thị Học   1992 
Thôn 11, Đông Ninh, 

Đông sơn 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

532 Nguyễn Văn Luận 14/06/1905   
Đội 11, Đông Ninh, 

Đông Sơn 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

533 Nguyễn Văn Công 10/06/1905   
Đội 11, Đông Ninh, 

Đông Sơn 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 02/11/2020 HQ 

534 Phạm Thị Hoài   1992 
Quảng Nham, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 02/11/2020 TK 

535 Bùi Văn Khang 2000   
Cẩm Lông, Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

536 Tống Thị Hồng   1992 
Hà Bắc, Hà Trung, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

537 Vũ Thị Mơ   1978 
Hà Tân, Trung 

Hà,Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

538 Bùi Thị Nghĩa   2000 
Cao Long, Cẩm Long, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

539 Quách Minh Tâm 1992   
Hòa sơn, Thành Tâm, 

Thạch Thành 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

540 Quách Thị Chuyên   1991 
Hòa sơn, Thành Tâm, 

Thạch Thành 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

541 Trần Thị Thủy   1982 
Thôn 1, Thành Tâm, 

Thạch Thành 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 03/11/2020 HA 

542 Lưu Văn Ngọc 1983   
Đồng Văn, Đồng Sơn, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Tây 04/11/2020 TĐ852 
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543 Cao Văn Huy 1988   
Thôn Trường I, Xã Cẩm 

Quý, Cẩm Thủy 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

544 Phạm Văn Luyện 1995   
Đa Phạm, Hải Lộc, Hậu 

Lộc, Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

545 Phạm Văn Hùng 1999   

Quang Sơn, Quang 

Trung, Ngọc Lặc, Thanh 

Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

546 Phạm Ngọc Hà   2000 
Thúy Sơn, Ngọc Lặc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

547 Cao Văn Thoại 1996   
Cẩm Quý, Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Vũ Hán 04/11/2020 TK 

548 Phạm Thị Dịu   2002 
Ngư Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

549 Phạm Tuấn Vũ 2003   
Ngư Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

550 Phạm Văn Mạnh 1990   
Ngư Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

551 Bùi Thị Hương   1994 
Hưng Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

552 Phạm Tuấn Anh 2002   
Ngư Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

553 Phạm Thị Hương   1981 
Chiến Thắng, Ngư Lộc, 

Hậu Lộc, Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
TQ về 04/11/2020 TK 

554 Cao Thị Hà   07/03/1995 
Thôn 3, Yên Lạc, Như 

Thanh 

Thanh 

Hóa 
Quảng Tây 04/11/2020 HL 

555 Lê Thị Thu Hoài   29/12/1996 
Thôn 5, Định Tiến, Yên 

Định 

Thanh 

Hóa 
Quảng Tây 05/11/2020 HL 

556 Lê Văn Thủy 1992   
Quảng Hòa, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 
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557 Nguyễn Hữu Du 1994   
Phú Sơn, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
Quảng Đông 06/11/2020 TĐ852 

558 Cao Thị Mộng Thu   1988 
Quảng Ngan, Quảng 

Điền, TT Huế 

Thừa 

Thiên - 

Huế 

Giang Tây 06/11/2020 TĐ852 

559 Hoàng Như Ý   2017 
Quảng Ngan, Quảng 

Điền, TT Huế 

Thừa 

Thiên - 

Huế 

Giang Tây 06/11/2020 TĐ852 

560 Nguyễn Thị Ngọc Lan   2001 
Tân Thành, Bình Tân, 

Vĩnh Long 
Vĩnh Long Hồ Nam 24/10/2020 TĐ852 

561 Trần Ngọc Kim Loan   1989 
Mỹ Thuận, Bình Tân, 

Vĩnh Long 
Vĩnh Long KVBG 30/10/2020 TĐ852 

562 Trần Văn Quý 2001   
An Hòa, Tam Dương, 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc Quảng Đông 24/10/2020 TĐ852 

563 Phạm Đình Văn 11/02/1994   Sơn Lôi, Bình Xuyên Vĩnh Phúc Quảng Tây 24/10/2020 HL 

564 Nguyễn Thị Hòa   1996 
Liên Hòa, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

565 Bùi Văn Ngà 1972   
Liên Hòa, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

566 Bùi Duy Hiếu 1994   
Liên Hòa, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc Quảng Đông 26/10/2020 TĐ852 

567 Ngô Tuấn Anh 13/08/1992   
Xuân Mai 3, Phúc 

Thắng, Phúc Yên 
Vĩnh Phúc Phúc Kiến 26/10/2020 HL 

568 Hà Văn Tấn 5/21/1990   
Lục Điền, Yên Bình, 

Vĩnh Tường 
Vĩnh Phúc Quảng Đông 27/10/2020 HL 

569 Trương Tuấn Anh 1993   
Cơ Khí, T.T Gia Khánh, 

Bình Xuyên 
Vĩnh Phúc Quảng Tây 29/10/2020 HA 

570 Tạ Văn Quân 1990   
Đồng Bông, Kim Long, 

Tam Dương 
Vĩnh Phúc Quảng Tây 02/11/2020 HQ 
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571 Đàm Thị Bảy   1992 
Đạo Chù, Tam Đảo, 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc Quagr Tây 03/11/2020 TĐ852 

572 Dương Thị Quyên   1996 
Sơn Đồng, Kim Long, 

Tam Dương 
Vĩnh Phúc   03/11/2020 TK 

573 Lường Văn Lan 02/06/1994   Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 24/10/2020 HL 

574 Lò Văn Hoài 10/02/2001   Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 24/10/2020 HL 

575 Lò Văn Xuân 05/04/1989   Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 24/10/2020 HL 

576 Đường Văn Phúc 07/08/2000   Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 24/10/2020 HL 

577 Hà Văn Hùng 05/03/1994   Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 24/10/2020 HL 

578 Đặng Văn Tâm 1986   
Đông An, Văn Yên, Yên 

Bái 
Yên Bái Phúc Kiến 25/10/2020 TĐ852 

579 Nguyễn Thị Ngọc   1989 
Mậu Đông, Văn Yên, 

Yên Bái 
Yên Bái Quảng Tây 25/10/2020 TĐ852 

580 Triệu Văn Thơ 1996   
Thôn Bản Côm, Tú Lệ, 

Văn Chấn 
Yên Bái Quảng Đông 10/29/2020 HA 

581 Hoàng Văn Tấn 1993   
Thôn Bản Côm, Tú Lệ, 

Văn Chấn 
Yên Bái Quảng Đông 29/10/2020 HA 

582 Đặng Thị Chung   1993 
Đan 1, Lăng Thíp, Văn 

yên 
Yên Bái Quảng Đông 29/10/2020 HA 

583 Nguyễn Quốc Tuấn 1988   
Đông Khê, Văn Chấn, 

Yên Bái 
Yên Bái KVBG 30/10/2020 TĐ852 

584 Lường Thị Phương   1996 
Thượng Bằng La, Văn 

Chấn, Yên Bái 
Yên Bái Nam Ninh 31/10/2020 TĐ852 

585 Lương Văn Dần 1994   
Thượng Bằng La, Văn 

Chấn, Yên Bái 
Yên Bái Nam Ninh 31/10/2020 TĐ852 

586 Hà Thị Tâm   1994 
Thạch Lương, Văn 

Chấn, Yên Bái 
Yên Bái Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 
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587 Hoàng Thị Đoan   1991 
Văn Chấn, Nghĩa Lộ, 

Yên Bái 
Yên Bái Quảng Đông 03/11/2020 TĐ852 

588 Sầm Văn Tuyền 1977   
Bản Viềng, Sơn A, 

TX.Nghĩa Lộ 
Yên Bái Yên Bái 03/11/2020 HA 

589 Nông Văn Sầm 1991   
Thôn Bến Bốn, Minh 

Lạc, Lục Yên 
Yên Bái Phúc kiến 04/11/2020 HQ 

590 Hà Văn Biền 1987   Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

591 Hà Văn Viết 1994   Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

592 Hoàng Văn Thương 1992   Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

593 Ngô Thị Sở   1994 Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

594 Mai Thị Hiền   1996 Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

595 Tòng Thị Chanh   1995 Phong Dụ Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HA 

596 Lục Thị Thu   13/10/1978 
Thôn 7, Lâm Giang, 

Yên bái 
Yên Bái Quảng Đông 05/11/2020 HL 

597 Trần Thị Hường   1977 
Tân Hương, Yên Bình, 

Yên Bái 
Yên Bái Phúc Kiến 06/11/2020 TĐ852 

 

Danh sách này ấn định 597 công dân./. 
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